
  
 DNTN DV CÂY TRỒNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      NGUYÊN HẠNH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG BÁO GIÁ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG NĂM 2023 

DNTN Dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh xin báo giá cây giống trồng rừng năm 2023 như sau: 

 

TT Loài cây 
Đơn giá 

(đồng) 
Tiêu chuẩn cây Hình cây giống 

1 Cây giống Keo lai 

giâm hom không 

túi bầu. 

750  – Cây ươm trong giá thể xơ dừa. 

– Chiều cao 20-40 cm. 

– Đường kính cổ rễ từ 2-3 mm. 

– Cây không cong queo, sâu bệnh hoặc 

tổn thương cơ giới. 

 

2 Cây giống Keo lai 

giâm hom trong 

túi bầu. 

600  – Cây ươm trong bầu đất. 

– Chiều cao 20-40 cm. 

– Đường kính cổ rễ từ 2-3 mm. 

– Cây không cong queo, sâu bệnh hoặc 

tổn thương cơ giới. 

 



3 Cây giống Bạch 

đàn cấy mô U6 

trong túi bầu. 

1.600 – Cây ươm trong bầu đất. 

– Chiều cao 18-25 cm. 

– Đường kính cổ rễ từ 2-3 mm. 

– Cây không cong queo, sâu bệnh hoặc 

tổn thương cơ giới. 

 

4 Cây giống Keo lai 

các dòng cấy mô 

trong túi bầu dùng 

trồng rừng. 

1.600 – Cây ươm trong bầu đất. 

– Chiều cao 18-25 cm. 

– Đường kính cổ rễ từ 2-3 mm. 

– Cây không cong queo, sâu bệnh hoặc 

tổn thương cơ giới. 

 

5 Cây giống Bạch 

đàn mô mầm U6 

(Cây trong bình) 

550 – Cây mô mầm trong bình. 

– Chiều cao 2-5 cm. 

– Có rễ và đã qua huấn luyện. 

 



6 Cây giống Keo lai 

mô mầm các dòng 

BV10, BV16, 

BV32, BV33, 

BV71, BV73, 

BV75 (Cây trong 

bình) 

950 – Cây mô mầm trong bình. 

– Chiều cao 2-5 cm. 

– Có rễ và đã qua huấn luyện. 

 

7 Cây Keo lai cấy 

mô trồng vườn 

đầu dòng các 

dòng BV10, 

BV16, BV32, 

BV33, BV71, 

BV73, BV75. 

2.500 – Cây ươm trong bầu đất. 

– Chiều cao 18-25 cm. 

– Đường kính cổ rễ từ 2-3 mm. 

– Cây không cong queo, sâu bệnh hoặc 

tổn thương cơ giới. 

 

 

*Địa điểm giao cây: Tại Vườn ươm Doanh nghiệp Nguyên Hạnh, thôn Bình An 1, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình 

Định. 

Quy Nhơn, ngày 01  tháng 01 năm 2023 

                 DNTN NGUYÊN HẠNH 


